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	Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2023


PHIẾU THÔNG TIN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐANG TIẾN HÀNH SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

	1
	Tên nhiệm vụ: Đăng ký bảo hộ và quản lý chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm Cá chình bông của tỉnh Phú Yên

	
	

	2
	Cấp quản lý nhiệm vụ: 
	( Quốc gia
	 FORMCHECKBOX 
 Bộ
	( Tỉnh
	( Cơ sở

	3
	Mức độ bảo mật: 
	 FORMCHECKBOX 
 Bình thường
	( Mật
	( Tối mật
	( Tuyệt mật

	4
	Mã số nhiệm vụ (nếu có): SHTT.TW.05-2021

	5
	Tên tổ chức chủ trì: Viện Thổ nhưỡng Nông hóa
Họ và tên thủ trưởng: Trần Minh Tiến
Địa chỉ: Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm
Điện thoại: 024 38362379
Website: http://www.sfri.org.vn
	Tỉnh/thành phố: Hà Nội
Fax: 024 38 38 9924

	
	
	

	6
	Cơ quan chủ quản:

	7
	Chủ nhiệm nhiệm vụ

Họ và tên: Nguyễn Đức Trung
Trình độ học vấn: Thạc sỹ
Chức vụ:

Điện thoại: 0867120993
E-mail: ndt.cdk2ct@gmail.com
	Giới tính: Nam
Chức danh khoa học: Nghiên cứu viên
Fax:

	
	
	

	8
	Danh sách cá nhân tham gia nhiệm vụ (ghi họ tên, chức danh khoa học và học vị):
- Ths. Nguyễn Đức Trung

- Ths. Nguyễn Văn Ga

- Ths. Lê Ngọc Huệ, Kế toán trưởng

- Ths. Nguyễn Thị Thanh Tâm

- Ths. Nguyễn Bá Trung

- Ths. Phạm Minh Trang

- KS. Tống Thị Phú

- Ths. Đỗ Thị Nâng

- Ths. Dương Văn Nghị

- KS. Đào Đức Dũng

- Ths.Lê Thị Hằng Nga

- KS. Lê Hữu Tình

- Ths. Nguyễn Trọng Lực

- KS. Nguyễn Văn Phú

- Nguyễn Thế Tiệp

	9
	Mục tiêu nghiên cứu:
* Mục tiêu chung 

Xây dựng thành công Chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm cá chình bông tỉnh Phú Yên nhằm bảo hộ quyền và lợi ích chính đáng cho người tiêu dùng và sản xuất; phát huy giá trị, danh tiếng của sản phẩm trên thị trường; nâng cao giá trị, phát huy danh tiếng của sản phẩm cá chình bông tỉnh Phú Yên và góp phần vào phát triển du lịch gắn sản phẩm với vùng địa danh. 

* Mục tiêu cụ thể

- Chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm cá chình bông giống tự nhiên và Cá chình bông thương phẩm tươi sống của tỉnh Phú Yên được bảo hộ.

- Xây dựng hệ thống văn bản quản lý và các công cụ phục vụ công tác quản lý, khai thác và quảng bá sản phẩm cá chình bông Phú Yên được bảo hộ.

- Xây dựng hệ thống nhận diện và các công cụ quảng bá, truyền thông, giới thiệu sản phẩm cá chình bông Phú Yên được bảo hộ chỉ dẫn địa lý.

- Hỗ trợ thử nghiệm mô hình quản lý chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm cá chình bông Phú Yên gắn với liên kết chuỗi giá trị.

	10
	Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính:

NỘI DUNG 1: Xây dựng báo cáo cơ sở khoa học, điều tra, đánh giá hiện trạng sản xuất và kinh doanh sản phẩm phục vụ việc đăng ký bảo hộ CDĐL và quản lý sản phẩm được bảo hộ
Điều tra, khảo sát đánh giá hiện trạng sản xuất và kinh doanh sản phẩm đánh giá mức độ tín nhiệm của người tiêu dùng đối với sản phẩm cá chình bông của tỉnh Phú Yên

Xây dựng báo cáo cơ sở khoa học phục vụ việc đăng ký bảo hộ CDĐL và quản lý sản phẩm cá chình bông của tỉnh Phú Yên

NỘI DUNG 2: Hoàn thiện hồ sơ đăng ký chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm cá chình bông Phú Yên.

Xây dựng được Hồ sơ đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý; nộp và theo dõi hồ sơ đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý tại Cục Sở hữu trí tuệ

NỘI DUNG 3: Xây dựng hệ thống các văn bản, công cụ quản lý chỉ dẫn địa lý, kiểm soát chất lượng và nguồn gốc sản phẩm được bảo hộ

Hoàn hiện những văn bản quản lý chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm cá chình bông giống tự nhiên và cá chình bông thương phẩm tươi sống của tỉnh Phú Yên
NỘI DUNG 4: Xây dựng hệ thống nhận diện và các công cụ quảng bá truyền thông, giới thiệu sản phẩm cá chình bông của tỉnh Phú Yên được bảo hộ CDĐL.
Xây dựng  hệ  thống CSDL trực tuyến phục vụ quản lý, kiểm soát chất lượng và truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm cá chình bông của tỉnh Phú Yên được bảo hộ CDĐL

Xây dựng  hệ  thống CSDL trực tuyến phục vụ quản lý, kiểm soát chất lượng và truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm cá chình bông của tỉnh Phú Yên được bảo hộ CDĐL 

NỘI DUNG 5: Xây dựng bộ tài liệu và báo cáo kết quả tập huấn, nâng cao nhận thức, năng lực cho các chủ thể về CDĐL, quản lý nguồn gốc và chất lượng sản phẩm được bảo hộ CDĐL theo chuỗi giá trị

Xây dựng hệ thống quảng bá, truyền thông, giới thiệu chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm cá chình bông của tỉnh Phú Yên

Xây dựng hệ thống quảng bá, truyền thông, giới thiệu chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm cá chình bông của tỉnh Phú Yên

Hội thảo hoàn thiện hệ thống nhận diện và các công cụ quảng bá truyền thông, giới thiệu sản phẩm được bảo hộ chỉ dẫn địa lý

In ấn phục vụ quản lý sử dụng chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm cá chình bông Phú Yên.

NỘI DUNG 6: Thiết lập mô hình quản lý CDĐL gắn với quản lý chất lượng, nguồn gốc sản phẩm được vận hành trên thực tế. Báo cáo kết quả xây dựng và chuyển giao mô hình cho sản phẩm cá chình bông của tỉnh Phú Yên

Xác định các tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, sử dụng CDĐL cho các sản phẩm cá chình bông của tỉnh Phú Yên

Xác định các tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, sử dụng CDĐL cho các sản phẩm cá chình bông của tỉnh Phú Yên

Hỗ trợ, hướng dẫn vận hành mô hình quản lý và sử dụng CDĐL: áp dụng hệ thống các công cụ quản lý và sử dụng; Kế hoạch kiểm soát chất lượng nội bộ; ghi chép, nhập thông tin đầu vào cho hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử (tem Qr-code)

Hỗ trợ giới thiệu quảng bá sản phẩm cá trình bông Phú Yên mang CDĐL
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	Lĩnh vực nghiên cứu(3):
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	Mục tiêu kinh tế xã hội của nhiệm vụ(4):

	13
	Phương pháp nghiên cứu:
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	Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến:
- Báo cáo cơ sở khoa học, điều tra, đánh giá hiện trạng sản xuất và kinh doanh sản phẩm phục vụ việc đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý và quản lý sản phẩm được bảo hộ

- Bộ hồ sơ đăng ký bảo hộ và kết quả xác lập quyền đối với chỉ dẫn địa lý

- Hệ thống các văn bản, công cụ quản lý chỉ dẫn địa lý, kiểm soát chất lượng và nguồn gốc sản phẩm được bảo hộ

- Hệ thống nhận diện và các công cụ quảng bá, truyền thông, giới thiệu sản phẩm được bảo hộ chỉ dẫn địa lý

- Mô hình quản lý chỉ dẫn địa lý gắn với quản lý chất lượng, nguồn gốc sản phẩm được vận hành trên thực tế. Báo cáo kết quả xây dựng và chuyển giao mô hình

- Bộ tài liệu và báo cáo kết quả tập huấn, nâng cao nhận thức, năng lực cho các chủ thể về chỉ dẫn địa lý, quản lý nguồn gốc và chất lượng sản phẩm được bảo hộ chỉ dẫn địa lý theo chuỗi giá trị

- Báo cáo tổng kết nhiệm vụ (gồm báo cáo chính và báo cáo tóm tắt)


	15
	Địa chỉ và quy mô ứng dụng dự kiến:

	16
	Thời gian thực hiện: 30 tháng, từ tháng 12 năm 2021 đến tháng 05 năm 2024

	17
	Kinh phí được phê duyệt: 1.200 triệu đồng

trong đó:

- Từ Ngân sách nhà nước: 1.200 triệu đồng
- Từ nguồn tự có của tổ chức: 
- Từ nguồn khác: 
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	Quyết định phê duyệt: số…………………….. ngày... tháng… năm...

	19
	Hợp đồng thực hiện: số 01/DASHTT-SKHCN ký ngày 27 tháng 12 năm 2021 


	NGƯỜI GHI THÔNG TIN
(Ký và ghi rõ họ tên)

	

	

	

	


(3) Ghi mã số và tên lĩnh vực được quy định trong Bảng phân loại lĩnh vực nghiên cứu khoa học và công nghệ do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.


(4) Ghi mã số và tên lĩnh vực được quy định trong Bảng phân loại mục tiêu kinh tế-xã hội của nghiên cứu do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.





